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	ĐIỆN LỰC MIỀN NAM	                   MÔN: AN TOÀN ĐIỆN  – KHỐI 14CE-HL
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Câu 1: (1,5 điểm)  Điện giật do hiện tượng cảm ứng là gì? Cho ví dụ?
Câu 2: (1 điểm) Mục đích của bảo vệ nối dây trung tính?
Câu 3: (1,5 điểm) Điện giật do điện dung là gì? Cho ví dụ ?
Câu 4: (3 điểm) Tính điện áp bước (Ub)và điện áp tiếp xúc (Utx) trong trường hợp sau 
I2
Iđ
Vỏ kim loại

I1
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Cho biết Iđ=30A, Rđ1=5Ω, Rđ2=10Ω, x1=5m, x2=6m, ρđ=100Ωm, a=1m. Dựa trên Ub và Utx kết luận về an toàn của người (1) và người (2). Biết Ucp=50V.
Câu 5: (3 điểm) Cho sơ đồ lưới điện sau: Uph=220V, f=50Hz•
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Rnđht=4Ω



RCD=300mΩ; RDE=300mΩ; REF=300mΩ; RFN=300mΩ; ITB1=50A; ITB2=30A; ITB3=30A;
cosφ=1 cho cả 3 tải
a. Xác định IN chạy trên dây trung tính?
b. Xác định Utx1; Utx2; Utx3=?
c. Giả sử dây trung tính đứt giữa đoạn NF. Tính lại câu (b).
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Câu 1(1,5 điểm): Điện giật do hiện tượng cảm ứng:
Khi di chuyển một dây kim loại, hoặc ống kim loại hoặc vỏ thiết bị kim loại…vv bên dưới đường dây dẫn điện xoay chiều đang vận hành có khả năng làm xuất hiện một sức điện động trên những vật kim loại này do hiện tượng cảm ứng điện từ và lúc đó người tiếp xúc trực tiếp vào có thể bị điện giật. 
Ví dụ: Khi kéo đường dây hạ thế dọc theo tuyến trụ có lưới trung thế phía trên đang vận hành, khi thao tác với phần lõi dẫn điện của đường dây hạ thế sẽ bị điện giật. Thì đây là điện giật do hiện tượng cảm ứng.
Câu 2 (1 điểm): Bảo vệ nối dây trung tính:
Mục đích nhằm biến sự cố chạm vỏ thiết bị thành sự cố ngắn mạch pha – trung tính, làm tăng dòng sự cố giúp cho các thiết bị bảo vệ như cầu chì, Aptomat …..tác động nhanh cắt thiết bị điện bị chạm vỏ ra khỏi nguồn điện tránh nguy hiểm cho con người
Câu 3 (1,5 điểm): Điện giật do điện dung:
Do người tiếp xúc với các phần tử đã được cắt ra khỏi nguồn điện song vẫn còn điện tích do điện dung
Khi cắt điện đường dây cao áp trên không, cáp ngầm cao áp hoặc hạ áp thì điện thế của chúng vẫn còn do điện dung của đường dây gây nên
Ví dụ: Khi chúng ta cắt điện cho hệ thống tụ điện cao áp, khi cắt điện xong thì thao tác ngay trên tụ sẽ bị điện giật do điện dung của tụ vẫn còn chứa điện tích trên đó và có thể làm chết người.
Câu 4 (3 điểm):
Do Rng>>Rd1, Rđ2 nên có thể coi Rng//Rđ1≈Rđ1 ; Rng//Rđ2≈Rđ2

Ta có: 
Kết luận: Utx1=Utx2=99(V)>Ucp: Không an toàn cho người
	     Ub1=10,5(V); Ub2=3,8(V)<Ucp: An toàn cho người



Câu 5 (3 điểm):
a. Dòng điện chạy trong dây trung tính IN:


b. Utx1,2,3=?
Utx1=RCN.IN=1,2.30=36(V)
Utx2=REN.IN=0,6.30=18(V)
Utx3=RFN.IN=0,3.30=9(V)
c. Đứt đoạn NF thì Utx1=Utx2=Utx3=220(V)
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